
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Ngô Thị Mai Hoa 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

2 STEAM PBL Ôn tập 
Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

3 STEAM PBL Ôn tập Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

4  Tiếng Việt Đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh 
SGK Tiếng Việt 2, VBT 
Tiếng Việt 2, vở ghi, bảng 
con 

5 Tiếng Việt Đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh 
(tt) 

SGK Tiếng Việt 2, VBT 
Tiếng Việt 2, vở ghi, bảng 
con 

6 English Unit 9_ Lesson 3 _ SB & WB  

7 English Unit 9_ Lesson 3 _ SB & WB  

8 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

9 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Tiếng Việt 

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN 

 

2 Khoa học  

3 Khoa học  

4  Bơi  

5 Bơi  

6 Tiếng Việt Viết: Bài văn miêu tả cây cối 
SGK Tiếng Việt 2, VBT 
Tiếng Việt 2, vở ghi, bảng 
con 

7 Tiếng Việt Đọc: Bác sĩ của nhân dân  
SGK Tiếng Việt 2, VBT 
Tiếng Việt 2, vở ghi, bảng 
con 



  

 

 

 

8 KNS Thực hành: Kỹ năng thuyết trình 

Bút màu, bút viết, kéo và hồ 
dán. Mang theo Tài liệu 
thực hành môn Kỹ năng 
sống 

9 GTS Giá trị Khiêm Tốn: Người Khiêm tốn 
Bút, bút màu, kéo và hồ 
dán.   Mang theo Tài liệu 
thực hành môn Giá trị sống 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

2 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

3 Đạo đức Bài 7: Em bảo vệ của công (tiết 1)   

4  Tin học - CN-KT Design For Change Học tại phòng MakerSpace 

5 Tin học - CN-KT 

TỔNG VỆ SINH LỚP HỌC  

6 English (Expat) 

7 English (Expat) 

8 Math 

9 Math 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 
  

  
HỌC SINH NGHỈ HỌC 
Gregorian New Year 

 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 
  

HỌC SINH NGHỈ HỌC 
Gregorian New Year  


